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LỚP Một C ( Nhóm 1)
Từ ngày 06/4/2020 -12/4/2020

	Môn
	Nội dung bài dạy

	Tiếng việt
	Bài : Ôn tập



	Toán
	Bài : Ôn tập



	Kỹ năng tự phục vụ
	Ôn tập



	Duyệt của Ban Giám hiệu
	Duyệt của Khối trưởng



	Gò Vấp, ngày …..tháng  4 năm 2020

Trần Thị Dung
	Gò Vấp, ngày …..tháng  4 năm 2020

Hoàng Thị Nguyệt




Họ tên HS:………………………………..
HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH DẠY HỌC CHO HỌC SINH

Môn : TIẾNG VIỆT

Bài : Ôn tập

· Phụ huynh cho HS luyện đọc lại các bài: 84 đến 91

· Phụ huynh hướng dẫn cho HS làm các bài tập

1. Cho câu “Ngày nghỉ, em giúp mẹ bắt sâu, …. cho cây.”. Từ thích hợp để điền
vào chỗ chấm là:

a.  đi chợ
b. tưới nước
c. ăn cơm
d. uống nước

2. Nối từ với tranh thích hợp
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cặp da
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tàu lửa
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xe đạp

3. Nối ô chữ với ô chữ cho phù hợp
[image: image53.emf] 

[image: image54.emf] 


[image: image55.emf] 


[image: image56.emf] 


[image: image57.emf] 


[image: image58.emf] 


[image: image59.png]


[image: image60.png]



4. Điền  ng hoặc  ngh vào chỗ chấm
......…...ủ khì
…....….e đàn

…..........ệ sĩ
    suy …....…ĩ
HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH DẠY HỌC CHO HỌC SINH

Môn : TOÁN

Bài: ÔN TẬP

I. Trắc nghiệm:

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất 

1/ Để vẽ được đoạn thẳng thì cần có mấy điểm?

a. 1 điểm


b. 2 điểm


c. 3 điểm

2/ Cho 13 +  4  = …… Kết quả của phép tính này là mấy?

a. 15



b. 13



c. 17


3/ 2chục = …… đơn vị



a. 10



b. 9



c. 8


4/ Hình vẽ bên có mấy điểm?  
.
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a. 6
điểm



●


●

b. 5
điểm


c. 4
điểm
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5/ Hình vẽ sau có mấy đoạn thẳng?
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a. 5
điểm



●


●

b. 6
điểm


c. 7
điểm
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II.TỰ LUẬN





1/ Đặt tính rồi tính




15 + 2
1

7 +2


16+ 1


12+ 4

14+3

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2/ Dấu >, <,=




10 + 4 ….. 8


13 +1 …….14


9 + 1……. 10 + 1

11 + 7…..19


15 + 3……10
 

 4+5   ….. 5+3

HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH DẠY HỌC CHO HỌC SINH

Môn : KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ

Bài: Ôn tập
· Phụ huynh hướng dẫn cho HS rèn lại các kỹ năng:
+ Biết rửa tay

+ Biết lau mặt

+ Biết đánh răng.

· Khi HS thực hiện phụ huynh nên quan sát theo dõi và giúp HS thực hiện đúng
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LỚP Một C ( Nhóm 1)
Từ ngày 13/4/2020 -19/4/2020

	Môn
	Nội dung bài dạy

	Tiếng việt
	Bài 92 : oai – oay 



	Toán
	Bài : Luyện tập



	Kỹ năng tự phục vụ
	Biết cách tắm và gội đầu



	Duyệt của Ban Giám hiệu
	Duyệt của Khối trưởng



	Gò Vấp, ngày …..tháng  4 năm 2020

Trần Thị Dung
	Gò Vấp, ngày …..tháng  4 năm 2020

Hoàng Thị Nguyệt


HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH DẠY HỌC CHO HỌC SINH

Môn : TIẾNG VIỆT

Bài : oai  – oay
· Các bước hướng dẫn học sinh thực hiện: 

Bước 1: Học vần oai - oay
                oai  







oay
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                thoại 

       





 xoáy
       điện thoại

   




  gió xoáy

- PH đánh vần mẫu cho học sinh nghe 2 lần :


* Vần iêp:     o – a – i – oai  
                     th – oai – thoai -  . -  thoại

                     điện thoại

* Vần ươp :     o – a –y -  oay

                       x – oay – xoay - / - xoáy 

                      gió xoáy
· PH hướng dẫn học sinh đọc vần, tiếng,từ, câu

· PH hướng dẫn học sinh luyện lại nhiều lần
Bước 2: Luyện đọc từ ứng dụng 


Quả xoài



hí hoáy

Khoai lang



loay hoay
· PH đọc mẫu cho học sinh nghe 2 lần 
·   PH hướng dẫn học sinh luyện lại nhiều lần
· PH cho học sinh tìm tiếng có mang vần oai và oay trong các từ trên và lấy bút chì gạch chân.
Bước 3 : Luyện đọc câu  ứng dụng 
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Tháng chạp là tháng trồng khoai
Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà

Tháng ba cày vỡ ruộng ra

Tháng tư làm mạ, mưa xa đầy đồng.
· PH đọc mẫu cho học sinh nghe 2 lần 
·   PH hướng dẫn học sinh luyện lại câu ứng dụng  nhiều lần
· PH cho học sinh tìm tiếng có mang vần oai và oay trong câu ứng dụng và lấy bút chì gạch chân.
PHIẾU BÀI TẬP

1.Nối ô chữ với ô chữ cho phù hợp

          



 2. Điền : oai hay oay
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Bà   ng……….                                       viết   ng…….
                                         [image: image6.jpg]








x…….     cánh
3. Luyện viết:

- Phụ huynh cho học sinh viết vào vở :

+ oai, oay  ( mỗi vần 5 dòng)

+ điện thoại, gió xoáy ( mỗi từ 1 trang)

HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH DẠY HỌC CHO HỌC SINH

Môn : TOÁN

                    



Bài: Luyện tập
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
12 + 5    ;     
  13 +  2  ;      
15  +  3   ; 


16  +  1 

13 +  4   ; 
  16  +  2 ;

7  +  2     ;


13  +  5

- Phụ huynh hướng dẫn học sinh cách đặt tính rồi tính.
+ Đặt thẳng cột hàng chục với hàng chục, hàng đơn vị với hàng đơn vị.

+ Yêu cầu học sinh đặt tính dọc:


12



13


15


16

   +



      +


      +


      +


  5



  2


  3 


  1

    ………

      ………..

       ….……
 
      ……….


13



16


7


13

   +



      +


      +


      +


  4



  2


 2 


  5

    ………

      ………..

       ….……
 
      ……….
Bài 2: Tính nhẩm :

15  +  1 =


10  +  2 =

14  +  3 =

13  +  5 =

18 +  1 =


12  +  0 =

13  +  4 =

15  +  3 =
- Phụ huynh hướng dẫn cho HS làm: 

+ Ví dụ: 15 + 1=        Cộng nhẩm lấy 5 cộng 1 bằng 6 viết 6, 
1 viết 1 trước số 6. 15 + 1 = 16
+ Các bài còn lại thực hiện tương tự

Bài 3: Tính:
10  +   1  +  3 =


14  +  2  +  1 =


11  +  2  +  3 =

16  +   1  +  2 =


15  +  3  +  1 =


12  +  3  +  4 =

- Phụ huynh hướng dẫn HS có thể nhẩm mười cộng một bằng mười một, mười một cộng hai bằng mười ba. Ghi 10 + 1 + 2 = 13
- Các bài còn lại phụ huynh hướng dẫn tương tự.

Bài 4: Nối (theo mẫu)

      





- Phụ huynh hướng dẫn HS thực hiện nháp từng phép tính trước rồi tìm kết quả đúng nối vào.

* Lưu ý: Khi hướng dẫn HS thực hiện các phép tính phụ huynh có thể cho HS sử dụng vật thật như : que tính, đũa…. Tùy theo khả năng của HS phụ huynh có thể linh hoạt các biện pháp thích hợp để HS có thể làm bài được.

HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH DẠY HỌC CHO HỌC SINH

Môn : KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ

             Bài: Biết cách tắm và gội đầu
           I .Chuẩn bị

  PH cho HS chuẩn bị đồ dùng trước khi tắm , gội đầu 
· Khăn tắm, khăn lau đầu 
· Quần áo hoặc váy, đầm ( đồ của bạn gái ), đồ lót sạch
· Dầu gội và sữa tắm hoặc xà bông 
· Bông tẳm hoặc bàn chải chà cơ thể
            II.Các bước thực hiện : 
               1.Gội đầu ; 
· Cởi quần áo và cho vào giỏ đựng đồ dơ
· Chài đầu trước khi gội để tóc không bị rối
· Làm ướt tóc
· Pha dầu gội với 1 ít nước , khuấy đều và cho lên tóc
· Dùng tay xoa hết cả đầu tóc và dùng 10 đầu ngón tay để xoa bóp da đầu, không dùng móng tay để cào tránh trầy xước da đầu.
· Xả sạch lại với nước  nhiều lần và lau khô đầu 
· Nếu tóc nhiều và lâu khô PH có thể hỗ trợ cho HS sấy tóc 
· PH hướng dẫn HS gội đầu cho đến khi thành thạo các bước thì để HS tự làm, thường xuyên khuyến khích và khen ngợi HS để các em tự tin 
               2. Tắm :

· Làm ướt cơ thể và dùng bàn chải hoặc bông tắm kỳ cọ cơ thể

· Xối nước cho sạch và bôi xà bông hoặc sữa tắm lên cơ thể

· Dùng bông tắm hoặc bàn chải chà cơ thể, kỳ cọ kỹ các bộ phận cơ thể như tay, chân, lưng, nách, cổ, bẹn....

· Xối nước lên cơ thể cho sạch xà bông 

· Dùng khăn lau khô người

· Mặc đồ lót và quần áo..

· PH hỗ trợ HS tắm cho đến khi thành thạo các bước thì để các em tự làm, thường xuyên khuyến khích và khen ngợi các bé  để các em thêm tự tin.
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LỚP Một C ( Nhóm 1) 

Từ ngày 20/4/2020 -26/4/2020

	Môn
	Nội dung bài dạy

	Tiếng việt
	Bài 93 : oan  –  oăn 



	Toán
	Bài : Phép trừ dạng 17 - 3



	Kỹ năng tự phục vụ
	Biết cách gấp áo




	Duyệt của Ban Giám hiệu
	Duyệt của Khối trưởng



	Gò Vấp, ngày …..tháng  4 năm 2020

Trần Thị Dung
	Gò Vấp, ngày …..tháng  4 năm 2020

Hoàng Thị Nguyệt


HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH DẠY HỌC CHO HỌC SINH

Môn : TIẾNG VIỆT

Bài : oan  – oăn
* Các bước hướng dẫn học sinh thực hiện: 
Bước 1: Học vần oan - oăn
                oan  







oăn
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                khoạn

       




      xoăn
       giàn khoan

  




 tóc xoăn
- PH đánh vần mẫu cho học sinh nghe 2 lần :


* Vần iêp:     o – a – n – oan 
                     kh – oan – khoan
                     giàn khoan 

* Vần ươp :     o – a – n -  oăn
                       x – oăn – xoăn 

                      tóc xoăn
· PH hướng dẫn học sinh đọc vần, tiếng,từ, câu

· PH hướng dẫn học sinh luyện lại nhiều lần
Bước 2: Luyện đọc từ ứng dụng 


Phiếu bé ngoan


khỏe khoắn

Học toán



xoắn thừng
· PH đọc mẫu cho học sinh nghe 2 lần 
·   PH hướng dẫn học sinh luyện lại nhiều lần
· PH cho học sinh tìm tiếng có mang vần iêp và ươp trong các từ trên và lấy bút chì gạch chân.
Bước 3 : Luyện đọc câu  ứng dụng 

       [image: image9.jpg]



Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

· PH đọc mẫu cho học sinh nghe 2 lần 
·   PH hướng dẫn học sinh luyện lại câu ứng dụng  nhiều lần
· PH cho học sinh tìm tiếng có mang vần oan và oăn trong câu ứng dụng và lấy bút chì gạch chân.
PHIẾU BÀI TẬP

1.Nối ô chữ với ô chữ cho phù hợp

          



 2. Điền : oan hay oăn
          [image: image10.jpg]PHIEU BE NGOAN



 
                Phiếu bé ng…     .                                dáng khỏe kh…….
                                                    đ…….   tàu
3. Luyện viết:

- Phụ huynh cho học sinh viết vào vở :

+ oan, oăn  ( mỗi vần 5 dòng)

+ giàn khoan, tóc xoăn ( mỗi từ 1 trang)

HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH DẠY HỌC CHO HỌC SINH

Môn : TOÁN

                    



Bài: Phép trừ dạng 17 - 3

· Các bước hướng dẫn học sinh thực hiện: 

Bước 1: Hình thành phép trừ dạng 17-3
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- Phụ huynh viết giới thiệu cách tính: 
+ PH lấy 17 que tính đặt bàn giống trong hình. Từ 7 que tính rời PH hướng dẫn HS tách ra 3 que tính cầm ở tay, số que tính còn lại ở trên bàn là bao nhiêu? Vì sao con biết?

+ PH giới thiệu phép trừ 17- 3 Như vậy từ 17 que tính ban đầu ta tách để lấy đi 3 que tính. Để thực hiện việc đó ta có phép trừ 17-3.
*Hướng dẫn cách đặt tính: 

- Ta đặt tính từ trên xuống dưới. Đầu tiên viết 17                  


17                                                     rồi viết 3 thẳng cột với số 7, viết từ dấu trừ ở khoảng giữa bên trái
      -
của 17 và 3


       






  3

- Kẻ vạch ngang dưới hai số đó.






14
* Hướng dẫn cách tính:










+ Bắt đầu bằng hàng đơn vị,Lấy  7 trừ 3 được 4, viết 4. Hạ 1, viết 1



  








 Vậy 17 trừ  3 bằng 14
Bước 2 : Thực hành

- Phụ huynh hướng dẫn HS làm các bài tập

Bài 1: Tính

             
  - 12                
 - 15         
 
- 16        
- 15      
  - 13
                1                 
      2           

    4         
     1          
       3

             ……               
   ……..           
…….         
…….              …….
   
- 14     

- 19           

- 18        
-  17         
  -16
   
     2       

    3               
     6        
      5                  3

     
 ……         

 ……             
…….             ……            ……

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống
	16
	  4
	1
	5
	3
	2

	
	14
	
	
	
	


	15
	   1
	 2
	3
	4

	
	14
	
	
	


Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống

    ▲                 
                                



▲  ▲                    

                          



           ▲   ▲  ▲                    ▲      

                           



       ▲   ▲  ▲  ▲             ▲   ▲   

                      



     ▲   ▲  ▲  ▲  ▲


            18

                                



 ▲  ▲                    

                              


           ▲   ▲  ▲                ▲ ▲      

                                  



▲  ▲                  ▲ ▲ ▲   

                           


         ▲  ▲  ▲






   17
     Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống


       







                                       +7                            - 5                                       -2    
  
                    18




            - 1

HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH DẠY HỌC CHO HỌC SINH

Môn : KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ

       Bài: Gấp áo thun cổ tròn
        Các bước hướng dẫn học sinh thực hiện: 
· Đầu tiên PH cho HS quan sát áo thun cổ tròn

· Giới thiệu từng phần của áo : Mặt trái,mặt phải,cổ áo, tay áo, lai áo ,cho HS nhắc lại 

· Hướng dẫn làm mẫu

+ Lần 1 : Thực hiện cách gấp áo thun cổ tròn ( không giải thích)

+ Lần 2 : Vừa thực hiện vừa nêu các bước theo trình tự

      Bước 1: Trải áo ra bề mặt phẳng và vuốt thẳng các nếp nhăn trên áo

      Bước 2: Gắp tay áo vào trong

      Bước 3: Gấp một bên áo vào chính giữa thân áo theo chiều dọc

      Bước 4: Làm tương tự bước 3 

      Bước 5 : Gấp đôi áo theo chiều từ dưới lên trên
-PH hướng dẫn HS thực hiện, đối với một số em còn chậm PH có thể tay trong tay cùng các em luyện tập

-Động viên – khuyến khích
[image: image12.jpg]
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LỚP Một C ( Nhóm 2)

Từ ngày 06/4/2020 -12/4/2020

	Môn
	Nội dung bài dạy

	Tiếng việt
	Bài : Ôn tập



	Toán
	Bài : Ôn tập



	Kỹ năng tự phục vụ
	Ôn tập



	Duyệt của Ban Giám hiệu
	Duyệt của Khối trưởng



	Gò Vấp, ngày …..tháng  4 năm 2020

Trần Thị Dung
	Gò Vấp, ngày …..tháng  4 năm 2020

Hoàng Thị Nguyệt




Họ tên HS:………………………………….

HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH DẠY HỌC CHO HỌC SINH

Môn : TIẾNG VIỆT

     Bài : Ôn tập

· Phụ huynh cho HS luyện đọc lại các bài: 84 đến 91

· Phụ huynh hướng dẫn cho HS làm các bài tập

2. Cho câu “Ngày nghỉ, em giúp mẹ bắt sâu, …. cho cây.”. Từ thích hợp để điền
vào chỗ chấm là:

a.  đi chợ
b. tưới nước
c. ăn cơm
d. uống nước

3. Nối từ với tranh thích hợp


cặp da



tàu lửa



xe đạp
4. Nối ô chữ với ô chữ cho phù hợp




5. Điền  ng hoặc  ngh vào chỗ chấm
......…...ủ  khì
…....….e  đàn

…..........ệ  sĩ
    suy …….ĩ

HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH DẠY HỌC CHO HỌC SINH

Môn : TOÁN

Bài: Ôn tập
* Phụ huynh hướng dẫn cho học sinh làm các bài tập sau:
Bài 1: a). Viết số thích hợp vào         (theo mẫu)


b). Khoanh vào số bé nhất :

             10      ;      5      ;       2     ;         8

Bài 2: Tính :

a)  ((((( +(((( 


 ((( + ((((
                            5    +    4      =    ………                     3   +  4   =   …….
    (((((( ( ( (            (((((( ( ( 

                      9    -   3   =  ………                                               8     -      2      = ………


b)

Bài 3: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm (…….)

                 5  …… 9  - 2                                       4 + 4  ……  8  

                 6  + 3  ..… 2                                         7…….. 2 + 3


Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống  :
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HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH DẠY HỌC CHO HỌC SINH

Môn : KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ

Bài: Ôn tập

· Phụ huynh hướng dẫn cho HS rèn lại các kỹ năng:

+ Biết rửa tay

+ Biết lau mặt

+ Biết đánh răng.

· Khi HS thực hiện phụ huynh nên quan sát theo dõi và giúp HS thực hiện đúng

Trường GDCB Hy Vọng 
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LỚP Một C ( Nhóm 2) 

Từ ngày 13/4/2020 -19/4/2020

	Môn
	Nội dung bài dạy

	Tiếng việt
	Bài 92 : oai – oay 



	Toán
	Bài : Luyện tập



	Kỹ năng tự phục vụ
	Biết cách tắm và gội đầu



	Duyệt của Ban Giám hiệu
	Duyệt của Khối trưởng



	Gò Vấp, ngày …..tháng 4 năm 2020

Trần Thị Dung
	Gò Vấp, ngày …..tháng  4 năm 2020

Hoàng Thị Nguyệt


HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH DẠY HỌC CHO HỌC SINH

Môn : TIẾNG VIỆT

Bài : oai  – oay

* Các bước hướng dẫn học sinh thực hiện: 

Bước 1: Học vần oai - oay
                oai  







oay
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                thoại 

       





 xoáy
       điện thoại

   




  gió xoáy

- PH đánh vần mẫu cho học sinh nghe 2 lần :


* Vần iêp:     o – a – i – oai  
                     th – oai – thoai -  . -  thoại

                     điện thoại

* Vần ươp :     o – a –y -  oay

                       x – oay – xoay - / - xoáy 

                      gió xoáy

· PH hướng dẫn học sinh đọc vần, tiếng,từ, câu

· PH hướng dẫn học sinh luyện lại nhiều lần
Bước 2: Luyện đọc từ ứng dụng 


Quả xoài



hí hoáy


Khoai lang



loay hoay

· PH đọc mẫu cho học sinh nghe 2 lần 
·   PH hướng dẫn học sinh luyện lại nhiều lần
· PH cho học sinh tìm tiếng có mang vần oai và oay trong các từ trên và lấy bút chì gạch chân.

Bước 3 : Luyện đọc câu  ứng dụng 

[image: image21.jpg]



Tháng chạp là tháng trồng khoai

Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà

Tháng ba cày vỡ ruộng ra

Tháng tư làm mạ, mưa xa đầy đồng.

· PH đọc mẫu cho học sinh nghe 2 lần 
·   PH hướng dẫn học sinh luyện lại câu ứng dụng  nhiều lần
· PH cho học sinh tìm tiếng có mang vần iêp và ươp trong câu ứng dụng và lấy bút chì gạch chân.

PHIẾU BÀI TẬP

1.Nối ô chữ với ô chữ cho phù hợp

          



2. Điền : oai hay oay
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Bà ng……….                                       viết ng…….
                                         [image: image24.jpg]








x…….   cánh

3. Luyện viết:

- Phụ huynh cho học sinh viết vào vở :

+ oai, oay  ( mỗi vần 5 dòng)

+ điện thoại, gió xoáy ( mỗi từ 1 trang)

PHIẾU BÀI TẬP ( Kim)

1.Nối ô chữ với ô chữ cho phù hợp

          



2. Điền : oai hay oay
                    
         Bà ng……….                        viết ng…….                   x…….   cánh

3. Luyện viết:

- Phụ huynh cho học sinh viết vào vở :

+ t, th  ( mỗi âm 5 dòng)

+ tổ , thỏ ( mỗi tiếng 1 trang)

HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH DẠY HỌC CHO HỌC SINH

Môn : TOÁN

                    



Bài: Luyện tập
* Phụ huynh hướng dẫn học sinh thực hiện các bài toán sau:

Bài 1: Tính:

a/ 8 +  1 =.....     
 7 +  2  =……      
6  +  3 =…...


5  +  4 =…….

   1 +  8 = ….
           2  +  7 =…..

3  +  6 =…..


4  +  5 =……

   9 -  8 =….. 

 9 – 7 =……

9 -  6  =…...


9 – 5 =…….

   9 – 1 =…...

9 – 2 =……

9 – 3 =……


9 – 4 =……

b/ _ 7       
 + 5       
_ 8       
 _ 9      
  + 7       
 + 4

              3         
  4       
   6        
   3        
   2        
     4

            …        
…       
 …         
…         

…          
 …  

        c/ 3 + … = 9;  
9 – … = 7; 

 4 + … = 7;  

8 – … = 2

  
 6 + … = 9; 

 9 _ … =7;   

5 + … = 8;   

6 – … = 6


- Phụ huynh để HS có thể tự làm bài. Lưu ý HS khi thay đổi vị trí trong phép cộng thì kết quả không thay đổi.
Bài 2 : Nối phép tính với số thích hợp:

- Phụ huynh hướng dẫn HS làm bài:


+ Hỏi: 7 + 2 bằng mấy?


+ Nối phép tính với số ở trong cột đèn.

7 + 2                        (                        9 – 2

9 – 0                        (                        8 + 1  

9 – 1                        (                        3 + 5

Bài 3: Điền dấu >, <, = vào chổ chấm:


5  +   1……9


6…… 5  +  3

9  -  0 …… 8


9  -   2  …… 8


9……. 5  +  1 

5  +  4 …… 4  +  5


- Phụ huynh hướng dẫn HS làm phép tính trước rồi mới điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.

Bài 4: Viết phép tính thích hợp
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* Lưu ý: Khi hướng dẫn HS thực hiện các phép tính phụ huynh có thể cho HS sử dụng vật thật như : que tính, đũa…. Tùy theo khả năng của HS phụ huynh có thể linh hoạt các biện pháp thích hợp để HS có thể làm bài được.

HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH DẠY HỌC CHO HỌC SINH

Môn : KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ

Bài: Biết cách tắm và gội đầu

           I .Chuẩn bị

  PH cho HS chuẩn bị đồ dùng trước khi tắm , gội đầu 
· Khăn tắm, khăn lau đầu 
· Quần áo hoặc váy, đầm ( đồ của bạn gái ), đồ lót sạch
· Dầu gội và sữa tắm hoặc xà bông 
· Bông tẳm hoặc bàn chải chà cơ thể
            II.Các bước thực hiện : 
               1.Gội đầu ; 
· Cởi quần áo và cho vào giỏ đựng đồ dơ
· Chài đầu trước khi gội để tóc không bị rối
· Làm ướt tóc
· Pha dầu gội với 1 ít nước , khuấy đều và cho lên tóc
· Dùng tay xoa hết cả đầu tóc và dùng 10 đầu ngón tay để xoa bóp da đầu, không dùng móng tay để cào tránh trầy xước da đầu.
· Xả sạch lại với nước  nhiều lần và lau khô đầu 
· Nếu tóc nhiều và lâu khô PH có thể hỗ trợ cho HS sấy tóc 
· PH hướng dẫn HS gội đầu cho đến khi thành thạo các bước thì để HS tự làm, thường xuyên khuyến khích và khen ngợi HS để các em tự tin 
               2. Tắm :

· Làm ướt cơ thể và dùng bàn chải hoặc bông tắm kỳ cọ cơ thể

· Xối nước cho sạch và bôi xà bông hoặc sữa tắm lên cơ thể

· Dùng bông tắm hoặc bàn chải chà cơ thể, kỳ cọ kỹ các bộ phận cơ thể như tay, chân, lưng, nách, cổ, bẹn....

· Xối nước lên cơ thể cho sạch xà bông 

· Dùng khăn lau khô người

· Mặc đồ lót và quần áo..

· PH hỗ trợ HS tắm cho đến khi thành thạo các bước thì để các em tự làm, thường xuyên khuyến khích và khen ngợi các bé  để các em thêm tự tin.
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LỚP Một C ( Nhóm 2) 

Từ ngày 20/4/2020 -26/4/2020

	Môn
	Nội dung bài dạy

	Tiếng việt
	Bài 93 : oan  –  oăn 



	Toán
	Bài : Phép cộng trong phạm vi 10



	Kỹ năng tự phục vụ
	Biết cách gấp áo




	Duyệt của Ban Giám hiệu
	Duyệt của Khối trưởng



	Gò Vấp, ngày …..tháng  4 năm 2020

Trần Thị Dung
	Gò Vấp, ngày …..tháng  4 năm 2020

Hoàng Thị Nguyệt


HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH DẠY HỌC CHO HỌC SINH

Môn : TIẾNG VIỆT

    Bài : oan  – oăn
· Các bước hướng dẫn học sinh thực hiện: 

Bước 1: Học vần oan - oăn
                oan  







oăn
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                khoạn

       




      xoăn
       giàn khoan

  




 tóc xoăn

- PH đánh vần mẫu cho học sinh nghe 2 lần :


* Vần iêp:     o – a – n – oan 
                     kh – oan – khoan
                     giàn khoan 

* Vần ươp :     o – a – n -  oăn

                       x – oăn – xoăn 

                      tóc xoăn

· PH hướng dẫn học sinh đọc vần, tiếng,từ, câu

· PH hướng dẫn học sinh luyện lại nhiều lần.

Bước 2: Luyện đọc từ ứng dụng 


Phiếu bé ngoan


khỏe khoắn


Học toán



xoắn thừng
· PH đọc mẫu cho học sinh nghe 2 lần 
·   PH hướng dẫn học sinh luyện lại nhiều lần
· PH cho học sinh tìm tiếng có mang vần iêp và ươp trong các từ trên và lấy bút chì gạch chân.

Bước 3 : Luyện đọc câu  ứng dụng 

 [image: image28.jpg]



Khôn ngoan đối đáp người ngoài

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

· PH đọc mẫu cho học sinh nghe 2 lần 
·   PH hướng dẫn học sinh luyện lại câu ứng dụng  nhiều lần
· PH cho học sinh tìm tiếng có mang vần oan và oăn trong câu ứng dụng và lấy bút chì gạch chân.

PHIẾU BÀI TẬP

1.Nối ô chữ với ô chữ cho phù hợp

          



 2. Điền : oan hay oăn
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Phiếu bé ng……….                            dáng khỏe kh…….
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                  đ…….   tàu

3. Luyện viết:

- Phụ huynh cho học sinh viết vào vở :

+ oan, oăn  ( mỗi vần 5 dòng)

+ giàn khoan, tóc xoăn ( mỗi từ 1 trang)

PHIẾU BÀI TẬP ( Kim)

1.Nối ô chữ với ô chữ cho phù hợp

          


2. Điền : oan hay oăn
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   Phiếu bé ng……….           dáng khỏe kh…….        đ…….   tàu

3. Luyện viết:

- Phụ huynh cho học sinh viết vào vở :

+ u, ư  ( mỗi âm 5 dòng)

+ nụ , thư ( mỗi tiếng 1 trang)

+ tổ cò, lá mạ ( mỗi từ 1 trang)
HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH DẠY HỌC CHO HỌC SINH

Môn : TOÁN

Bài: Phép cộng trong phạm vi 10

· Các bước hướng dẫn học sinh thực hiện: 
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 Bước 1: PH cho HS nhìn tranh ở trên và hướng dẫn thực hiện phép tính cộng:

	9 + 1 = 10                  1 +  9 = 10

	                   8   +  2 = 10                2 +  8 = 10

	                   7   +  3 = 10                3 + 7 = 10

	                   6   +  4 =  10               4 + 6 = 10

	                   5   +  5 =  10               5 + 5 = 10 


    - Phụ huynh chỉ vào chấm tròn: 

+ Có 9 chấm tròn màu xanh thêm 1 chấm tròn màu đen là mấy chấm tròn? ( HS; Là 10 chấm tròn)


+ 9 thêm 1 bằng mấy? ( HS: 9 thêm 1 bằng 10)


+ 9 + 1 = mấy?  ( HS: 9 + 1 = 10)

- Tương tự phụ huynh yêu cầu HS thực hiện trên que tính hoặc mẫu vật hiện có: 



8 + 2 = 10          

2 + 8 = 10 

     

7 + 3 = 10          

3 + 7 = 10

    

6 + 4 = 10        

4 + 6  = 10

     

5 + 5 = 10 

- Phụ huynh yêu cầu HS học thuộc bảng cộng.
Bước 2 : Thực hành : Phụ huynh hướng dẫn HS làm các bài tập

Bài 1: Tính:
+ 1         

 + 2        

+ 3       

 + 4        

 + 5

   9          

   8          

  7       

    6          

  5

 …          

  …         

…        

 …       

  …

+ 6          

 + 7      

 + 8        

+ 9         

+ 10

   4          

    3         

   2       

    1          

    0

 …           

 …         

…         

…           

 ….

- Phụ huynh hướng dẫn HS viết kết quả phép tính thẳng cột
Bài 2: Điền số:

… + 3 = 10       

4+ … = 9       
 
… + 5 = 10

10 + … = 10

8  -   … = 1        

 9 -  … = 2      

… + 1 = 10  

3 + … = 7 +3
Bài 3: Số ?

 + 6           
                 -7              + 1

    

                                                                                                             + 5



Bài 4: Viết phép tính thích hợp:
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HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH DẠY HỌC CHO HỌC SINH

Môn : KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ

Bài: Gấp áo thun cổ tròn

        Các bước hướng dẫn học sinh thực hiện: 
· Đầu tiên PH cho HS quan sát áo thun cổ tròn

· Giới thiệu từng phần của áo : Mặt trái,mặt phải,cổ áo, tay áo, lai áo ,cho HS nhắc lại 

· Hướng dẫn làm mẫu

+ Lần 1 : Thực hiện cách gấp áo thun cổ tròn ( không giải thích)

+ Lần 2 : Vừa thực hiện vừa nêu các bước theo trình tự

      Bước 1: Trải áo ra bề mặt phẳng và vuốt thẳng các nếp nhăn trên áo

      Bước 2: Gắp tay áo vào trong

      Bước 3: Gấp một bên áo vào chính giữa thân áo theo chiều dọc

      Bước 4: Làm tương tự bước 3 

      Bước 5 : Gấp đôi áo theo chiều từ dưới lên trên

-PH hướng dẫn HS thực hiện, đối với một số em còn chậm PH có thể tay trong tay cùng các em luyện tập

-Động viên – khuyến khích
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  học môn Tiếng Việt





  Bảo nhớ rửa tay





  Bé rất thích





  mua rau muống





  Mẹ đi chợ





   chín vàng





  trước khi ăn cơm





  Quả đu đủ





thơm





Dốc





xoáy





Trái xoài 





thoai thoải





Dòng nước





11+ 2





12+ 3





19





13





14





17





18





16





15





16+ 1





13+2+3





12+ 2





hỏi chuyện nhau





Bé thích học





môn toán





Chị Mai đi xem 





liên hoan văn nghệ





Hai bạn xoắn xuýt





18                    





  học môn Tiếng Việt





  Bảo nhớ rửa tay





  mua rau muống





  Bé rất thích





   chín vàng





  Mẹ đi chợ





  trước khi ăn cơm





  Quả đu đủ
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thơm





  Dốc





xoáy





Dòng nước





Trái xoài 





thoai thoải





thơm





  Dốc





xoáy





Dòng nước





Trái xoài 





thoai thoải





oải





oại








oáy





úp





úp





úp





hỏi chuyện nhau





Bé thích học





môn toán





Hai bạn xoắn xuýt





Chị Mai đi xem 





liên hoan văn nghệ





hỏi chuyện nhau





Bé thích học





môn toán





Chị Mai đi xem 





Hai bạn xoắn xuýt





liên hoan văn nghệ





oàn








oan





oắn
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